
Phụ lục số 04
CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (TỪ 6 THÁNG ĐẾN DƯỚI 12 THÁNG)

(Số liệu tính đến 28/02/2023)
(Kèm theo báo cáo số      /BC-BCĐ ngày    tháng 3 năm 2023 của BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT của tỉnh)

STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ liên hệ Số LĐ Số tháng
nợ Số tiền nợ Ghi chú

Văn phòng 75 859,498,020

1 TA0426A Doanh nghiệp TN Khắc Dấu Sơn Hà Lô 27-N11 Đường Nguyễn Thọ Vinh 6, Phường Thọ
Xương, TP.Bắc Giang, Bắc Giang 2 6.00 15,072,662

2 TZ0173Z Công ty TNHH xây dựng Anh Vũ Bắc Giang Số 123, đường Liều Văn Minh, phường Xương Giang,
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2 6.00 15,264,622

3 TZ0470Z Công ty TNHH sản xuất, Thương Mại Bảo hộ Lao động
Quang Hường

Đường Võ Nguyên Giáp, thôn Mỹ Cầu, Tân Mỹ, thành
phố Bắc Giang 3 6.00 14,435,785

4 TA0788A Công ty Cổ phần GLOBAL Việt Gia Nguyễn Số 01 đường Phạm Liêu, P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang,
BG 6 6.71 59,676,838

5 IC0058Z Người nước ngoài Công ty TNHH LOUIS PIERRE SH7, Saigontel, Nguyễn Văn Cừ, phường Ngô Quyền,
thành phố Bắc Giang 1 7.00 10,675,877

6 TZ0486Z Công ty TNHH gỗ Tuệ Lâm Tòa 1B, trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp Hải An I,
đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố
Bắc Giang

1 7.00 11,742,131

7 TZ0487Z Công ty TNHH Big World Travel Số 1B, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ,
thành phố Bắc Giang 1 7.00 11,742,131

8 TZ0269Z Công ty TNHH TM Dịch vụ tổng hợp Kiên Cường Số 62, đường Hoàng Văn Thụ 2, TDP Giáp Hải, phường
Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang 3 7.00 27,059,017

9 TZ0372Z Công ty TNHH Chế tạo khuôn mẫu HLK Số nhà 155, đường Nguyễn Thái Học, thôn Mỹ Cầu, xã
Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang 5 7.08 59,335,869

10 TZ0047Z Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ
AGRICULTURE

Số 166, đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Ngô Quyền, TP
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 4 7.16 46,979,879

11 TA1166A Công ty cổ phần thực phẩm Bắc Giang Tầng 3, toàn nhà 9 tầng, Đường Hùng Vương, Phương
Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 5 7.79 83,917,236

12 TA0606A Công ty TNHH 1TV Hoa Đại Số 197, đường Giáp Hải, Phường Dĩnh Kế, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 13 7.87 127,959,362

13 TA1136A Công ty TNHH truyền thông và đào tạo Tân Trí Số nhà 03, ngõ 1009 đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2 7.98 18,662,973

14 TA1015A Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư xây dựng
Bắc Giang

Lô 47 đường Lê Hồng Phong, Phường Xương Giang,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 1 8.00 10,316,032

15 TA1160A Công ty TNHH thương mại và vận tải hàng hóa Hải
Đạt

Số 48, Đường Lương Văn Nắm, P.Dĩnh Kế, TP.Bắc
Giang 2 8.00 19,253,632
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16 TZ0056Z Công ty cổ phần Y tế BKM Việt Nam Số 07/60,  Đường Nguyễn Huy Bính, P Xương Giang, TP
Bắc Giang 2 8.00 25,682,689

17 TZ0284Z Công ty TNHH Xây dựng và chuyển giao công nghệ
Trường Phát Số 19/39 đường Lê Lý, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang 6 8.00 59,504,978

18 TA0153A Công ty TNHH TMDV điện tử viễn thông Tạo Tuyến Số 33, đường Nguyễn Cao, Phường Ngô Quyền,TP Bắc
Giang, Tỉnh Bắc Giang 2 8.00 20,128,969

19 TZ0346Z Công ty TNHH Thương mại và sản xuất AZ HITECH
VINA Thôn Yên Khê, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang 2 8.15 58,226,359

20 TA0627A Cty TNHH 1 TV đầu tư thương mại và dịch vụ BLUE Số nhà 187 đường Nguyễn Khuyến, Phường Dĩnh kế
thành phố Bắc Giang 3 9.00 36,674,226

21 TZ0115Z Hộ kinh doanh cá thể Phạm Thị Dư BV Sản Nhi BG, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành
phố Bắc Giang 1 9.01 22,829,796

22 TZ0417Z Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Tân Hiệp Phát Số 154, đường Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc
Giang 2 9.59 17,977,185

23 TA1065A Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thành Bắc Số 148 - Đ. Lý Thái Tổ - P. Trần Phú - TP Bắc Giang 4 10.00 55,526,659

24 NA0004Z Nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục " Hoa Lộc
Vừng"

Số nhà 75+77, đường Lê Đức Trung, tổ dân phố 9,
phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang 1 10.68 9,674,945

25 TZ0279Z Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Bảo Tuấn Lô LK8-44 Khu đô thị Bách Việt Lake Garden, phường
Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang 1 11.00 21,178,168

Huyện Yên Thế - -

Huyện Tân Yên - -

Huyện Lạng Giang 26 234,250,211

26 TD0103D CTCP Ngọc Quỳnh Lạng Giang BG Yên Mỹ Lạng Giang Bắc Giang 4 6.00 28,470,298

27 TD0420D Cồng ty TNHH dịch vụ thương TM- TH Phúc An Tân Văn 1- tân Dĩnh - Lạng Giang - BG 6 6.00 45,278,358

28 TD0157D Công ty cổ phần SX & TM Hoa Sơn Thôn Tân, xã Tân Thịnh, Lạng Giang, BG 3 6.06 48,797,800

29 TD0312D Công ty TNHH Trung Hà 7799 thôn Cẩy - Hương Sơn- Lạng Giang- BG 3 6.22 22,944,732

30 TD0263D Công Ty TNHH 1 TV Nam Sơn Lạng Giang Thôn Hạ- Mỹ Thái 3 6.25 24,119,213

31 TD0077D Công ty TNHH 1 TV Điệp hùng Lạng Giang BG xÓM kIỄM- hƯƠNG LẠC- LG 6 7.36 52,199,028

32 TD0469D CÔNG TY CP DỊCH VỤ QUANG HANH VIP Số 02 Khu đất mới đường Thân Nhân Trung, Thị trấn
Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 1 11.19 12,440,782

Huyện Lục Nam 9 81,093,431



33 TE0008Z Công ty TNHH Xây dựng 365 Đức Lương Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam,
Tỉnh Bắc Giang 7 8.28 57,928,195

34 TE0015E Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Hoàng Hà Đồi Mới, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 2 10.61 23,165,236

Huyện Lục Ngạn 19 523,253,904

35 TF0033F Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Giang Nam Khu Trần Phú - TT Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang 6 8.72 49,399,190

36 TF0163F Công ty TNHH May T&Y VINA Thôn Cầu Đất, Xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh
Bắc Giang 1 9.79 328,506,201

37 TF0134F Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại tổng hợp Thảo
Nguyên

Thôn Phượng Khanh, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn,
tỉnh Bắc Giang 12 10.68 145,348,513

Huyện Sơn Động - -

Huyện Yên Dũng 28 402,230,278

38 TH0212H Công ty TNHH TM và XD Hà Dương An Phú - Xuân Phú - Yên Dũng - Bắc Giang 1 6.00 11,609,834

39 TH0372H Công ty TNHH điện tử Hoa Khang số 18, lô 13, CNN nội hoàng, nội hoàng, yên dũng, bắc
giang 15 6.00 167,467,082

40 TH0360H Công ty cổ phần giáo dục ATLANTIC TDP3, thị trấn nham biền, yên dũng, bắc giang 5 6.25 46,374,013

41 TH0306H Công ty TNHH hàng tiêu dùng Vạn Mỹ Số 05, lô 13, cum công nghiệp Nội Hoàng, xã Nội Hoàng,
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 1 8.00 12,953,599

42 EH0007H Hợp tác xã môi trường Thị Trấn Neo TK 4 - TT Neo - Yên Dũng - Bắc Giang 3 9.36 31,255,798

43 IC0072H Người nước ngoài Chi nhánh Công ty TNHH MCSP
Vina

Tầng 1, nhà xưởng số 02, ô FJ08 KCN Song Khê - Nội
Hoàng (khu phía Nam), xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng,
tỉnh Bắc Giang

3 9.96 132,569,952

Huyện Việt Yên 9 246,196,504

44 EI0005I HTX thương mại và dịch vụ nông nghiệp công nghệ
Cao Khang Thịnh Thôn Đầu, Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang 2 7.00 17,954,462

45 IC0222I Người NN tham gia BHXH Công ty TNHH TTB Việt
Nam MFG TT Bích Động- huyện Việt Yên- tỉnh Bắc Giang 3 7.07 162,560,000

46 TI0367I Công ty TNHH chế biến thực phẩm Anh Thư Khu 1, thôn Thổ Hà, Xã Vân Hà, Huyện Việt Yên, Tỉnh
Bắc Giang 4 7.50 65,682,042

Huyện Hiệp Hòa 38 471,675,073

47 CJ0005J Trường mầm non Bayby House Thị Trấn Thắng- Hiệp Hoà - Bắc Giang 13 6.00 69,145,521

48 TJ0152J Công ty TNHH Thương Mại và sản xuất cơ khí QTH Đông Ngàn, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang (
0888631868) 4 6.10 25,382,476



49 TJ0229J Công ty TNHH Xấy Dựng Kết Cấu Đông Dương Thôn Mai Thượng  xã Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc
Giang 1 6.45 15,557,903

50 TJ0161J Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Đăng Tuấn Tân Kết, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 5 6.94 31,305,792

51 IC0013J Công ty Alpha Green Tech vina CN-05, KCN Hòa Phú xã Châu Minh Hiệp Hòa Bắc
Giang 1 7.02 139,787,551

52 TJ0166J Công ty CP môi trường đô thị Yên Hòa khu 4 Thị trấn Thắng Hiệp Hòa BG 1 7.12 10,870,188

53 TJ0114J CÔNG TY TNHH CẦU ĐƯỜNG 1 BẮC GIANG Liễu ngạn Hoàng Vân Hiệp Hòa Bắc Giang 5 7.68 40,929,353

54 TJ0086J Công ty TNHH vina AZ68 Số 138 phố Quang Trung Thị trấn Thắng Hiệp Hòa Bắc
Giang 4 9.00 48,013,924

55 TJ0276J Công ty TNHH May Mặc DAIN Đường Sơn- Đoàn Kết- Thường Thắng- Hiệp Hòa 3 9.32 74,344,713

56 TJ0178J Công ty TNHH cơ khí và kết cấu công trình Việt Nhật Yêm Hòa sơn Hiệp Hòa Bắc Giang 1 10.73 16,337,652

Tổng cộng 204 - 2,818,197,421 -


